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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  

THUỘC DIỆN CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC  

TRONG HỌC KỲ CUỐI NĂM 2023 VÌ LÝ DO KẾT QUẢ HỌC TẬP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4259 /QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 21 tháng 12 năm 2023  

của Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên 

Mã khóa - lớp  

sinh viên 

Điều 

kiện 

cảnh báo 

học tập 

Số lần  

cảnh báo  

học tập  

tính từ đầu  

khóa học 

Ghi chú 

1 31211020069 Nguyễn Khánh Ngân DH47MAN02 CBHT1 Lần 1 

Chương trình 

Cử nhân tài 

năng 

2 31211020264 Bồ Thị Kiều DH47VA001 CBHT1 Lần 1  

3 31211020343 Vũ Đức Hiền DH47KN010 CBHT1 Lần 1  

4 31211020382 Nguyễn Ái Ngọc Quỳnh DH47AS001 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

5 31211020396 Nguyễn Khánh Vy DH47AS001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 1  

6 31211020433 Phạm Doanh Chính DH47CL001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

7 31211020505 Trần Đức Vĩnh Liêm DH47FNC06 CBHT1 Lần 1  

8 31211020808 Nguyễn Kim Linh Đan DH47RE001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 1  

9 31211020834 Lê Công Minh DH47RE002 CBHT1 Lần 1  

10 31211020896 Thái Nguyên Hào DH47KNC05 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

11 31211021020 Nguyễn Thị Huyền Trân DH48KQ006 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

12 31211021248 Đỗ Thành Đạt DH47TT001 CBHT1 Lần 1  

13 31211021397 Trần Mai Hạnh Nhi DH47PF001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 



3 

 

STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên 

Mã khóa - lớp  

sinh viên 

Điều 

kiện 

cảnh báo 

học tập 

Số lần  

cảnh báo  

học tập  

tính từ đầu  

khóa học 

Ghi chú 

14 31211021427 
Nguyễn Huỳnh Khánh 

Phương 
DH47TB001 CBHT1 Lần 1  

15 31211021719 Nguyễn Huy Bảo DH47KN009 CBHT1 Lần 1  

16 31211021742 Phan Thanh Duy DH47KN004 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

17 31211021837 Đặng Gia Thắng DH47IBU02 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

Chương trình 

Cử nhân tài 

năng 

18 31211021868 Nguyễn Thanh Mai DH47KNC04 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

19 31211021894 Vũ Thị Thúy Ngân DH47KO001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 1  

20 31211021900 Nguyễn Trần Thế Ngọc DH47KN004 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

21 31211021907 Đinh Ngọc Tâm DH47MAN01 CBHT1 Lần 1 

Chương trình 

Cử nhân tài 

năng 

22 31211021932 
Nguyễn Trương Hồng 

Phúc 
DH47KNC05 CBHT1 Lần 1  

23 31211021940 Huỳnh Lê Thùy Dương DH47MAN01 CBHT1 Lần 1 

Chương trình 

Cử nhân tài 

năng 

24 31211022022 Lưu Nguyễn Thủy Trúc DH47KN009 CBHT1 Lần 1  

25 31211022148 
Phạm Đặng Quyên 

Quyên 
DH47AU001 CBHT1 Lần 1  

26 31211022590 Nguyễn Hoàng Phái DH47MAN02 CBHT1 Lần 1 

Chương trình 

Cử nhân tài 

năng 

27 31211022628 Ngô Thị Thanh DH47IVC03 
CBHT1, 

CBHT3 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

28 31211022898 Trần Võ Thiên Trang DH47ACC01 CBHT4 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

Chương trình 

Cử nhân tài 

năng 

29 31211023129 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên DH48FNC03 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

30 31211023643 Huỳnh Võ Mai Anh DH47KN002 CBHT1 Lần 1  

31 31211023945 Cao Tiến Hưng DH47KN008 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên 

Mã khóa - lớp  

sinh viên 

Điều 

kiện 

cảnh báo 

học tập 

Số lần  

cảnh báo  

học tập  

tính từ đầu  

khóa học 

Ghi chú 

32 31211024237 Hồ Tấn Dũng DH47FIN01 CBHT2 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

Chương trình 

Cử nhân tài 

năng 

33 31211024444 Nguyễn Phước Anh Vũ DH47ADC01 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

34 31211024477 Trần Thị Khánh Đăng DH47RE002 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

35 31211024691 Nguyễn Hoàng Anh DH47INFN2 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

36 31211024775 Nguyễn Anh Tài DH47AS001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

37 31211024877 Bùi Nguyễn Đức Anh DH47IBU01 CBHT1 Lần 1 

Chương trình 

Cử nhân tài 

năng 

38 31211024991 Võ Hồ Bảo Trân DH47MAN02 CBHT1 Lần 1 

Chương trình 

Cử nhân tài 

năng 

39 31211025031 Hồ Nhật Phi DH47FM002 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

40 31211025290 Phạm Phương Hạ DH47KN010 CBHT1 Lần 1  

41 31211025327 Đinh Hồng Liên DH47IBU05 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1 

Chương trình 

Cử nhân tài 

năng 

42 31211025352 Huỳnh Giao Dao DH47KN009 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

43 31211025455 Võ Nguyễn Xuân Hương DH47KN010 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

44 31211026043 
Đinh Hoàng Trường 

Giang 
DH47KN008 

CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

45 31211026067 Huỳnh Trần Anh Tuấn DH47KN004 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

46 31211026096 Đoàn Phát DH47VA001 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

47 31211026107 Vương Huy Hoàng DH47AS001 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

48 31211026108 Ngô Bảo Phúc DH47AS001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

49 31211026109 Vũ Đức Quân DH47AS001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên 

Mã khóa - lớp  

sinh viên 

Điều 

kiện 

cảnh báo 

học tập 

Số lần  

cảnh báo  

học tập  

tính từ đầu  

khóa học 

Ghi chú 

50 31211026110 Hoàng Mai Quyên DH47FM001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 1  

51 31211026313 Võ Linh Nhân DH47EM001 CBHT1 Lần 1  

52 31211026461 Trương Quang Vũ DH47KNC03 
CBHT1, 

CBHT3 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

53 31211026824 Lâm Thị Bích Duy DH48ADC07 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

54 31211026996 Nguyễn Tấn Đạt DH47FM001 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

55 31211027008 Trần Tuyết Quỳnh DH47TB001 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

56 31211027182 Trần Hoàng Duy DH47KN005 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 1  

57 31211027304 Trần Huyền Trang DH47KM003 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

58 31211027328 Phạm Thanh Thảo DH47ER001 CBHT1 Lần 1  

59 31211027497 Trương Vỹ Nhân DH47LK001 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

60 31211027802 Lại Hoàng Khánh Vy DH47LM002 CBHT1 Lần 1  

61 31211027823 Nguyễn Hữu Đức DH47SC003 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 2  

62 31211027907 Đặng Minh Châu DH47AR001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3 

Lần 1  

63 31211027947 Trần Quốc Khánh Duy DH47BV001 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

64 31211028192 Nguyễn Quang Trung DH47CR001 
CBHT1, 

CBHT2 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

65 31211028197 Nguyễn Trần Minh Tuấn DH47CR001 CBHT2 Lần 1  

66 31221020346 Nguyễn Thái Khang DH48BA001 

CBHT1, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

67 31221020539 Phạm Tiến Đạt DH48KS002 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên 

Mã khóa - lớp  

sinh viên 

Điều 

kiện 

cảnh báo 

học tập 

Số lần  

cảnh báo  

học tập  

tính từ đầu  

khóa học 

Ghi chú 

68 31221020737 Trần Nguyễn Tuyết Minh DH48HR001 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

69 31221020809 Nguyễn Ngọc Thiên Ân DH48BV001 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

70 31221020841 Đào Phạm Khải Hoàn DH48AV002 CBHT1 Lần 1  

71 31221020912 Đỗ Quốc Thành DH48VAC01 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

72 31221021115 Hoàng Nguyên Khoa DH48BV001 CBHT1 Lần 1  

73 31221021260 Trần Thanh Hà DH48MRC02 

CBHT1, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

74 31221021305 Lê Trương Hồng Phúc DH48ICA01 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

75 31221021498 Bùi Anh Dương DH48BV001 

CBHT1, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 1  

76 31221021776 Phùng Hải Triều DH48FNC07 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

77 31221021966 Phạm Kỳ Nam DH48SC001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

78 31221022174 Phạm Thanh Nhân DH48RE003 CBHT1 Lần 1  

79 31221023113 Ngô Khánh Vy DH48RE001 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

80 31221023132 Khổng Nguyễn Tố Mẫn DH48IB004 

CBHT1, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

81 31221023256 Bùi Ngọc Anh DH48KS002 CBHT1 Lần 1  

82 31221023530 Nguyễn Quốc Chơn DH48KS002 

CBHT1, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 1  

83 31221023730 Phan Ngọc Hồng Trúc DH48CR001 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

84 31221024085 Nguyễn Doãn Hoàng Sơn DH48TK001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 
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STT 
Mã số  

sinh viên 
Họ tên 

Mã khóa - lớp  

sinh viên 

Điều 

kiện 

cảnh báo 

học tập 

Số lần  

cảnh báo  

học tập  

tính từ đầu  

khóa học 

Ghi chú 

85 31221024884 Lê Nguyễn Việt Anh DH48EM002 
CBHT1, 

CBHT4 
Lần 1  

86 31221024962 Hồ Thị Quỳnh Trâm DH48RE002 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

87 31221024970 Nguyễn Quang Phục DH48TT001 

CBHT1, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 1  

88 31221025075 Dương Gia Huy DH48KE001 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

89 31221025525 Lê Thị Hồng Hạnh DH48EM002 CBHT1 Lần 1  

90 31221026040 Trần Minh Khánh Duy DH48VA002 

CBHT1, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 1  

91 31221026527 Lê Vũ Nguyên DH48ER001 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

92 31221026924 Tưởng Trần Long DH48MAR02 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

Chương trình 

Cử nhân tài 

năng 

93 31221027105 Nguyễn Hữu Hoàng Huy DH48AV001 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

94 31221027114 Phùng Minh Cường DH48FNC02 
CBHT1, 

CBHT3 
Lần 1  

95 31221027144 Võ Tâm Dũng DH48LKC01 CBHT4 

Lần 2  

(02 lần  

liên tiếp) 

 

96 31211027247 Phan Thanh Vy DH47HR004 

CBHT1, 

CBHT2, 

CBHT3, 

CBHT4 

Lần 3  

(03 lần  

liên tiếp) 

Thuộc diện 

Buộc thôi học 

97 31211027838 Lê Tiến Lâm DH47SC002 
CBHT1, 

CBHT2 

Lần 3  

(03 lần  

liên tiếp) 

Thuộc diện 

Buộc thôi học 

 (Danh sách có 97 sinh viên). 

* Diễn giải ký hiệu các điều kiện Cảnh báo học tập: 

+ CBHT1: Tổng số tín chỉ không đạt trong Học kỳ đầu năm 2023 vượt quá 50%  

khối lượng đã đăng kí học trong cùng học kỳ; 

+ CBHT2: Tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học đến hết Học kỳ đầu năm 2023 

vượt quá 24 tín chỉ; 

+ CBHT3: Điểm trung bình Học kỳ đầu năm 2023 đạt dưới 1,0; 
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+ CBHT4: Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên Khóa 48, dưới 1,4 

đối với sinh viên Khóa 47./. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
                                                  

 

 

 

 

 PGS.TS. Bùi Quang Hùng 

Free Hand


